
Class: Upper-Intermediate 1

1 Trần Duy Anh 9.7 8.3 8.1 9.6 9.6 9.2 9.5 9.3 9.2 A

2 Bùi Minh Hiếu 9.4 7.0 6.7 8.8 6.9 8.3 6.7 8.7 7.8 C

3 Nguyễn Tăng Hiếu 9.6 8.9 8.9 9.4 9.6 8.9 9.0 9.3 9.2 A

4 Trần Bảo Ngọc 8.6 4.8 5.0 5.2 3.6 5.4 3.6 6.9 5.4 D

5 Phạm Gia Phát 9.6 9.1 8.0 9.0 9.2 9.2 7.7 9.0 8.9 B

6 Lê Võ Tấn Tường 9.3 5.3 5.9 6.7 5.9 6.9 5.7 8.6 6.8 C

7 Nguyễn Ý Vy 9.5 7.3 9.5 9.4 9.2 9.6 9.0 9.4 9.1 A
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Class: Upper-Intermediate 2

1 Nguyễn Bảo Quỳnh Anh 9.3 8.5 8.0 7.3 8.2 8.2 8.3 9.7 8.4 B

2 Phạm Quỳnh Anh 9.7 9.5 9.1 9.1 9.2 9.3 9.6 9.6 9.4 A

3 Trần Kim Cương 8.2 5.8 6.6 4.6 3.9 4.3 2.5 7.1 5.4 D

4 Trần Thanh Khánh Đoan 9.0 9.0 8.8 8.5 8.2 7.6 7.2 9.2 8.4 B

5 Lê Công Quốc Huân 9.2 8.4 7.9 9.0 9.9 9.9 9.6 9.1 9.1 A

6 Trương Anh Huy 9.3 9.6 9.6 9.6 9.8 9.3 9.7 9.6 9.6 A

7 Đặng Hoàng Khang 8.6 6.9 6.9 7.9 7.6 7.9 9.1 8.3 7.9 C

8 Đặng Nguyên Khang 8.7 7.8 6.8 7.5 9.1 8.5 9.2 8.0 8.2 B

9 Trần Tấn Lâm 8.9 9.0 8.4 7.7 9.4 9.3 9.9 9.6 9.0 A

10 Trần Ngọc Nhật Linh 9.1 9.3 9.6 8.7 9.0 9.1 8.0 9.1 9.0 A

11 Hoàng Ngân 9.1 8.8 9.1 9.0 8.9 8.4 8.7 9.7 9.0 A

12 Nguyễn Trần Đông Nghi 9.1 8.7 8.8 8.8 8.7 9.5 8.3 9.6 8.9 B

13 Huỳnh Hồng Phúc 9.0 8.3 9.3 8.6 9.0 8.9 9.0 9.7 9.0 A

14 Phạm Bảo Trân 9.3 8.7 8.7 8.9 9.5 9.2 9.2 9.7 9.2 A

15 Đặng Thị Phương Uyên 8.9 7.9 7.5 7.7 7.7 8.0 7.7 9.2 8.1 B

16 Trần Ngọc Minh Uyên 9.3 9.2 8.7 8.6 9.3 9.4 9.8 9.6 9.2 A

17 Nguyễn Vi Vân 9.3 9.2 9.3 8.9 8.8 9.7 8.3 9.4 9.1 A
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Class: Upper-Intermediate 2

1 Trịnh Lan Chi 9.6 8.0 9.1 8.7 9.5 9.1 8.2 9.8 9.0 A

2 Vũ Quang Chiến 9.5 7.9 9.4 8.2 9.1 9.7 9.6 9.8 9.2 A

3 Vũ Chí Cường 9.5 8.0 7.0 7.9 8.1 7.4 5.7 9.4 7.9 C

4 Tăn Hoàng Huy 9.6 7.6 8.0 7.4 7.8 7.7 8.8 9.0 8.2 B

5 Bosquet Vũ Jose 9.4 7.1 4.8 4.2 5.1 6.1 4.6 6.3 6.0 D

6 Lương Hoàng Ngọc Lam 8.8 6.1 5.8 6.4 5.6 7.2 5.7 7.6 6.7 C

7 Lê Nhật Lâm 9.0 6.5 6.6 6.2 5.9 6.8 6.3 6.8 6.8 C

8 Đặng Hương Linh 9.6 8.2 8.9 7.9 9.1 8.8 7.7 9.8 8.8 B

9 Lại Lê Dương Linh 9.9 9.2 8.4 9.4 9.7 9.4 9.8 9.8 9.5 A

10 Lê Phùng Đăng Quang 9.4 7.8 7.6 7.4 8.9 8.2 7.5 9.3 8.3 B

11 Hồ Như Quỳnh 9.8 8.9 8.3 8.8 8.0 9.0 8.0 9.3 8.8 B

12 Nguyễn Đặng Ngọc Quỳnh 8.8 6.3 5.9 6.4 5.6 5.1 4.9 6.7 6.2 D

13 Nguyễn Sỹ Minh Thư 9.2 6.9 5.7 6.6 5.6 6.2 4.5 8.8 6.7 C

14 Nguyễn Liêm Trinh 9.2 7.6 8.5 7.9 8.5 9.2 9.2 9.2 8.7 B

15 Hồ Anh Tuấn 9.4 8.9 7.7 7.5 7.7 7.1 5.4 9.2 7.9 C

16 Nguyễn Lê Hạ Vân 9.6 8.7 8.7 8.9 9.5 9.6 9.9 9.6 9.3 A

17 Nguyễn Hoàng Thống Việt 9.9 8.5 6.8 7.0 8.3 7.7 7.6 9.3 8.1 B

18 Trần Sỹ Minh Việt 9.9 8.6 7.0 7.7 8.4 8.2 8.3 8.9 8.4 B

19 Nguyễn Anh Vũ 9.4 6.9 7.1 8.4 8.5 7.7 8.7 9.6 8.3 B
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